BẢNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHỐNG QUAN LIÊU
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 124 /QĐ-SNN-VP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố)
	MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
	MỤC TIÊU CỤ THỂ
	NHIỆM VỤ CỤ THỂ

	Đảm bảo sự quản lý, điều hành thống nhất, thông suốt, công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả, thân thiện, tiến tới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của nông dân, doanh nghiệp, tổ chức về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của thành phố Hồ Chí Minh.
	1. Cải cách thể chế hành chính:

Tham mưu Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND thành phố ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn thành phố, phù hợp với các quy định quốc tế, đồng thời giúp Sở thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, góp phần ngăn chặn tham nhũng, lãng phí.
	- Thực hiện chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật do Thành phố giao hàng năm.
- Rà soát, kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Rà soát, sửa đổi theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai các thủ tục hành chính, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, tổ chức; 

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp lý, kỹ năng hành chính và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức của Sở.



	
	2. Cải cách tổ chức bộ máy:

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT thành phố thống nhất, thông suốt từ Sở đến các đơn vị trực thuộc.
	- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;
- Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc Sở (đối với những đơn vị chưa có quy chế tổ chức hoạt động);

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

	
	3. Phát triển nguồn nhân lực:

Chuẩn hoá các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh cán bộ, công chức.
	- Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý nguồn nhân lực chung của Sở; xây dựng bản định biên nhân sự và tiêu chuẩn chức danh công việc, bản quy định trách nhiệm, quyền hạn cán bộ công chức;
- Nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức của cán bộ, công chức hành chính trong thực thi công vụ;

	
	4. Cải cách tài chính công:

Cải tiến việc dự toán, phân bổ, quản lý chi tiêu để tạo sự chủ động, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả trong việc chi tiêu ngân sách.
	- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính và áp dụng cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị trực thuộc Sở;

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; 
- Sử dụng tiết kiệm kinh phí, tài sản công, cải thiện thu nhập cán bộ công chức và người lao động.

	
	5. Hiện đại hoá nền hành chính

 Xây dựng bộ máy hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT từng bước được hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và thân thiện với người dân, doanh nghiệp.

	- Thực hiện chương trình hoá công tác, quy chế hoá công vụ trong chỉ đạo điều hành của Sở và các phòng ban, đơn vị trực thuộc;

- Từng bước hiện đại hoá công sở cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị; trước mắt, trang bị phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn của Chính phủ về hiện đại hoá nền hành chính; duy trì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT sử dụng chung cho các phòng ban Sở, đảm bảo tiêu chuẩn hành chính hiện đại, văn hoá công vụ để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp;
- Phát triển hệ thống thông tin quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở và các đơn vị, lưu trữ, chia sẻ thông tin theo mục tiêu chính phủ điện tử;

- Phát triển hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường để thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin 2 chiều giữa doanh nghiệp, nông dân và các cấp quản lý hành chính.

	
	6. Đổi mới công tác chỉ đạo cải cách hành chính
Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, có hiệu quả của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở, của Thủ trưởng các đơn vị đối với hoạt động CCHC, tập trung các nguồn lực để thực hiện CCHC. 
	- Xác định rõ và thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo; các nội dung hoạt động cải cách hành chính của Sở được đánh giá kịp thời, có hiệu quả;

- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức triển khai chương trình CCHC của Thành phố, của Sở và của đơn vị có chất lượng, hiệu quả;

- Tăng cường và tập trung các nguồn lực tài chính phục vụ chương trình CCHC;

- Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức các hoạt động CCHC của Sở và các đơn vị;

- Trang bị các kiến thức, kinh nghiệm về CCHC cho đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC. 

	
	7. Chống quan liêu

Đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý; tăng cường công tác đi cơ sở, giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp; đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có hiệu quả.
	- Giảm họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp; tăng cường đi cơ sở, gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp và nông dân, giải quyết yêu cầu cơ sở.
- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch những nội dung phải công khai theo quy định.


KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHỐNG QUAN LIÊU
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN-VP ngày       tháng      năm 2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố)

	Mục tiêu tổng quát:
	Chỉ số mục tiêu tổng quát:

	Đảm bảo sự quản lý, điều hành thống nhất, thông suốt, công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả, thân thiện, tiến tới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của nông dân, doanh nghiệp, tổ chức về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của thành phố Hồ Chí Minh.
	· Tốc độ tăng trưởng của Ngành Nông nghiệp hàng năm đạt hoặc vượt chỉ tiêu do Thành phố giao;
· Hệ thống hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế.

	I- Cải cách thể chế hành chính
	Trách nhiệm chung: Văn phòng Sở

	Mục tiêu : 

Tiếp tục tham mưu xây dựng hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hoàn thiện theo hướng đơn giản, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của thành phố trong môi trường hội nhập quốc tế (WTO).
	Chỉ số:

· 100% văn  bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở được rà soát, kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định; 

· Sự  giám  sát  của  công dân và  các  chủ  thể  đối  với  cơ  quan hành  chính  được thiết  lập. 

· Tình trạng quan liêu hành chính trong toàn Sở giảm theo đánh giá tác động.                               



	Đầu ra 1 (Kết quả 1)
Nâng cao hiệu quả việc tham mưu, soạn thảo trình Thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật phục vụ yêu cầu quản lý, phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT thành phố.
	Trách nhiệm cụ thể: 

- Trưởng các phòng ban Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị chủ trì soạn thảo.
	Chỉ số:

- 100% văn bản quy phạm pháp luật trình Thành phố ban hành đúng quy định, nội dung phù hợp yêu cầu quản lý phát triển ngành, thống nhất với hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế.

- Hoàn thành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật do Thành phố giao hàng năm. 

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	1.1. Đề xuất kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Thành phố và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
	1
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	1.2. Tổ chức soạn thảo và trình Thành phố ban hành.
	2
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	Đầu ra 2 (Kết quả 2)
Các văn bản quy phạm pháp luật trong khu vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục được rà soát, kiểm tra và kiến nghị  sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
	Trách nhiệm cụ thể:

- Trưởng các phòng ban Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị chủ trì soạn thảo.
	Chỉ số:
- Toàn bộ các văn bản hiện có không phù hợp, trái quy định hoặc không có hiệu lực được rà soát, kiểm tra và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	2.1. Rà soát, kiểm tra và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện có cho phù hợp với yêu cầu quản lý ngành trong tình hình mới, nhất là sau hội nhập WTO, thực hiện kế hoạch hành động chống tham nhũng.
	3
	2006
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	2.2- Rà soát, kiểm tra và kiến nghị sửa đổi, loại bỏ hoặc thay thế các văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp.
	4
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	2.3. Giám sát, kiểm tra để sửa đổi, bổ sung và huỷ bỏ các văn bản không hợp lệ nhằm giảm tình trạng quan liêu cửa quyền.
	5
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	2.4. Xây dựng, rà soát, kiểm tra và kiến nghị bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành, bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy sản và các sản phẩm dịch vụ nông lâm ngư nghiệp.
	6
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	2.5. Rà soát, kiểm tra và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN và 04/2007/QĐ-BNN ngày 19/01/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phù hợp với yêu cầu quản lý ngành; các quy chuẩn, tiêu chuẩn về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trồng trọt.
	7
	2007
	
	2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	2.6. Rà soát, kiểm tra và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm động vật và các hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y.
	8
	2007
	
	2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	2.7. Rà soát, kiểm tra và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong việc chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản.
	9
	2007
	
	2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	Đầu ra 3 (Kết quả 3)
Các văn bản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh phát hành được soạn thảo, kiểm tra và ban hành đúng quy định về thẩm quyền và thể thức văn bản.
	Trách nhiệm cụ thể:

- Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng ban Sở và Thủ trưởng các đơn vị chủ trì soạn thảo.
	Chỉ số:

- Toàn bộ các văn bản được soạn thảo và phát hành phải phù hợp, đúng quy định về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	3.1. Soạn thảo các văn bản đúng quy định về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản.
	10
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	3.2. Chánh Văn phòng Sở kiểm tra văn bản đúng quy định về thẩm quyền và thể thức văn bản trước khi phát hành.
	11
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 4 ( Kết quả 4):

Các thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

	Trách nhiệm cụ thể:

- Trưởng các phòng ban Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị liên quan.
	Chỉ số:

- 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở triển khai cơ chế “một cửa”;
- 100% các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và công dân được chuẩn hóa, mẫu hóa, công khai hoá;
- 100% hồ sơ của tổ chức và công dân được giải quyết đúng quy định của pháp luật; trên 95% hồ sơ được giải quyết đúng hạn;
- Mức độ hài lòng của khách hàng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra;
- Giảm thời gian thực hiện 1 giao dịch hành chính giữa các cơ quan hành chính với nhau và giữa cơ quan hành chính với công dân.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	4.1- Rà soát, sửa đổi, chuẩn hóa, mẫu hoá và công khai các thủ tục hành chính tại các đơn vị và công khai trên Website
	12
	2006
	
	12/2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	4.2 Tiếp nhận, xem xét và giải quyết các hồ sơ về thủ tục hành chính của tổ chức, công dân; tiếp tục cải tiến trình tự giải quyết các loại hồ sơ hành chính; từng bước nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho công dân, doanh nghiệp. 
	13
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	4.3. Triển khai áp dụng cơ chế “một cửa” ở tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở.
	14
	2006
	
	12/2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 5 (Kết quả 5)
Cán bộ, công chức của Sở được bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp lý,  kỹ năng hành chính và đạo đức viên chức.
	Trách nhiệm 

cụ thể: 

- Trưởng các phòng ban Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
	Chỉ số:

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tham dự các khoá đào tạo bổ sung về pháp luật và hành chính ngắn hạn.

- Các khiếu nại, thắc mắc của người dân về năng lực và hiêu biết của công chức giảm.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	4.1. Bồi dưỡng kiến thức pháp lý và kỹ năng soạn thảo, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản cho cán bộ, công chức.
	15
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	4.2. Bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng cho cán bộ và chuyên viên của Sở.
	16
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	4.3. Xây dựng và chỉ đạo thực hành chống tham nhũng cho cán bộ, công chức Sở.
	17
	2007
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	4.4. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chống lãng phí tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
	18
	2007
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	II. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
	Trách nhiệm chung: Phòng Tổ chức cán bộ Sở

	Mục tiêu:  

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT thành phố thống nhất, thông suốt từ Sở đến các đơn vị trực thuộc.
	Chỉ số:                          

- 100% các đơn vị trực thuộc Sở đều có quy chế tổ chức hoạt động.

- Nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị được mô tả rõ ràng.

- Cơ chế quản lý và phối hợp theo chiều dọc và chiều ngang được đổi mới.



	Đầu ra 1 (Kết quả 1) :

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở được tiếp tục rà soát, hoàn thiện.
	Trách nhiệm cụ thể:

- Trưởng các phòng ban Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
	Chỉ số đánh giá:
- Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở.


	Hoạt động chính
	Số TT

hoạt động
	Bắt đầu 
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	1.1. Rà soát và hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. 
	19
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.2. Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện bộ máy hành chính của Sở theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.
	20
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 2 (Kết quả 2):

 Các đơn vị trực thuộc Sở chưa có quy chế tổ chức hoạt động được cấp thẩm quyền quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động.
	Trách nhiệm cụ thể:

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan.
	Chỉ số đánh giá:

- Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động phù hợp, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân định rõ chế độ trách nhiệm của cá nhân và tập thể.
- Quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	2.1. Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị. 
	21
	2007
	
	12/2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	2.2. Trình cấp thẩm quyền ban hành quyết định.
	22
	2007
	
	3/2008
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 3 (Kết quả 3 ) 
Quy chế phối hợp hoạt động giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở được xây dựng và ban hành.
	Trách nhiệm 

cụ thể: 

- Trưởng các phòng ban Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
	Chỉ số:

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động thông suốt, hiệu quả, thể hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng ban, đơn vị, đồng thời giải quyết được yêu cầu nhiệm vụ chung của Sở.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	3.1. Xây dựng và trình ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.
	23
	2007
	
	12/2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	III. Phát triển nguồn nhân lực
	Trách nhiệm chung: Phòng Tổ chức cán bộ Sở

	Mục tiêu  

Chuẩn hoá các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh cán bộ, công chức
	Chỉ số: 
- Tỷ lệ cán bộ viên chức có bản mô tả công việc;
- Năng suất lao động của viên chức tăng theo đánh giá thời gian xử lý và chất lượng xử lý văn bản;
- Sự phàn nàn về phong cách, đạo đức của viên chức giảm;                           

	Đầu ra 1 (Kết quả 1)
Hệ thống quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả được xây dựng và triển khai  


	Trách nhiệm cụ thể: 

- Trưởng các phòng ban Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
	Chỉ số:

- Năm 2007 có 07 đơn vị thực hiện xây dựng Bản định biên nhân sự và tiêu chuẩn chức danh công việc, Bản quy định trách nhiệm, quyền hạn cán bộ công chức;
- Năm 2008 có 100% đơn vị thực hiện xây dựng Bản định biên nhân sự và tiêu chuẩn chức danh công việc, Bản quy định trách nhiệm, quyền hạn cán bộ công chức.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	1.1. Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự.
	24
	2007
	
	12/2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.2- Triển khai tại 07 đơn vị thực hiện xây dựng Bản định biên nhân sự và tiêu chuẩn chức danh công việc, Bản quy định trách nhiệm, quyền hạn cán bộ công chức.
	25
	2007
	
	12/2007


	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.3. Triển khai tại các đơn vị trực thuộc Sở còn lại thực hiện xây dựng Bản định biên nhân sự và tiêu chuẩn chức danh công việc, Bản quy định trách nhiệm, quyền hạn cán bộ công chức.
	26
	2008
	
	12/2008
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 2 (Kết quả 2)
Năng lực quản lý, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức của cán bộ công chức hành chính được nâng cao.
	Trách nhiệm 

cụ thể: 
- Trưởng các phòng ban Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
	Chỉ số:

- Năm 2010, có 100% cán bộ hành chính được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu, 100% cán bộ lãnh đạo được cập nhật về kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Tỷ lệ cán bộ, chuyên viên thành thạo tin học văn phòng, tự xây dựng báo cáo bằng powerpoint tăng dần qua từng năm; đến năm 2008 đạt 100%. 

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	3.1. Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo về kỹ năng hành chính, tin hoc, quản lý tài chính và xây dựng văn bản pháp luật, thể chế. 
	27
	2007
	
	12/2008
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	3.2. Tiến hành thường xuyên việc đánh giá năng lực quản lý, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức của cán bộ công chức. 
	28
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	IV- Cải cách tài chính công
	Trách nhiệm chung: Phòng Kế hoạch Tài chính Sở             

	Mục tiêu  

Cải tiến việc dự toán, phân bổ, quản lý chi tiêu để tạo sự chủ động, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả trong việc chi tiêu ngân sách.
	Chỉ số:
- Ngân sách hàng năm được công khai;
- Mức độ tiếp cận các báo cáo tài chính dễ dàng;
- Các báo cáo kiểm toán đánh giá chi tiêu;
- Các vi phạm về thủ tục tài chính giảm.                

	Đầu ra 1 (Kết quả 1)
Công tác khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính và cơ chế tự chủ tài chính tiếp tục được triển khai tại các đơn vị trực thuộc Sở.

	Trách nhiệm cụ thể: 

-Trưởng các Phòng TCCB, KHTC và Thủ trưởng các đơn vị hành chính nhà nước trực thuộc Sở.
	Chỉ số:

- 100% đơn vị hành chính nhà nước được giao khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đều thực hiện có hiệu quả và đúng quy định.

- Sử dụng tiết kiệm kinh phí, tài sản công, cải thiện thu nhập cán bộ, công chức và người lao động.
- Lập dự toán hàng năm đúng thời gian quy định, chi tiết hóa các hạng mục và phù hợp với kinh phí dự trù.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	1.1. Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại Cơ quan VP Sở.
	29
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.2. Triển khai thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại các đơn vị hành chính nhà nước trực thuộc Sở.
	30
	2007
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.3. Triển khai áp dụng cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị HCSN trực thuộc Sở.
	31
	2007
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	3.2. Dự trù kinh phí nghiệp vụ thường xuyên của đơn vị đúng, đủ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.
	32
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 2 ( Kết quả 2):

Công tác thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai có hiệu quả.
	Trách nhiệm cụ thể:

- Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Chánh Thanh tra Sở.  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
	Chỉ số:

- 100% các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí;
- 100% các đơn vị trực thuộc Sở ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý sử dụng tài sản công đúng quy định;
- Các định mức chi được công bố công khai;
- Báo cáo đánh giá sử dụng có hiệu quả kinh phí.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	2.1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động.
	33
	2006
	Hàng năm
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	2.2. Xây dựng và thực hiện các biện pháp cụ  thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
	34
	2006
	Hàng năm
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	2.3. Các đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý sử dụng tài sản công.
	35
	2007
	
	2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	2.4. Theo dõi, tổng kết, đánh giá về công tác chỉ đạo và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
	36
	2006
	Hàng năm
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	V.  Hiện đại hoá nền hành chính
	Trách nhiệm chính: Văn phòng Sở


	Mục tiêu : 

Xây dựng bộ máy hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố từng bước được hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và thân thiện với người dân, doanh nghiệp.

	Chỉ số:

- 100% đơn vị hành chính trực thuộc Sở áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000;
- Tất cả các đơn vị của Sở làm việc giao dịch hành chính trên Website riêng và được kết nối rộng.

- Tất cả các đơn vị của Sở có cơ sở dữ liệu;  

- Tất cả cán bộ, nhân viên có khả năng trao đổi, gửi, nhận tài liệu trực tuyến.  


	Đầu ra 1 (Kết quả 1)
Công tác chỉ đạo điều hành của Sở và các phòng ban, đơn vị trực thuộc được chương trình hóa.
	Trách nhiệm 

cụ thể: 

- Trưởng các phòng ban Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
	Chỉ số:

- 100% các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng được chương trình công tác hàng năm;
- 100% các chương trình công tác được thực hiện theo đúng kế hoạch;
- 100% các lỗi trong việc tiếp nhận, xử lý, ban hành, lưu trữ văn bản được xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, công chức.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính



	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	1.1. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở xây dựng chương trình công tác năm (có tiến độ thực hiện cụ thể).
	37
	Tháng 12 trước năm kế hoạch
	
	Tháng 12 trước năm kế hoạch
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.2. Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác của Sở hàng năm.
	38
	Đầu tháng 01 hàng năm
	
	Đầu tháng 01 hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.3. Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình công tác của Sở hàng năm và tổ chức hội nghị triển khai.
	39
	Cuối tháng 01 hàng năm
	
	Cuối tháng 01 hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 2 ( Kết quả 2 )

Công sở cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc từng bước được trang bị theo tiêu chuẩn của Chính phủ về hiện đại hoá nền hành chính.

	Trách nhiệm cụ thể:

- Chánh Văn phòng Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
	Chỉ số:

- Đến năm 2010, đảm bảo 80% về diện tích và 100% về phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn, định mức của Chính phủ;
- Xây dựng 1 phòng “một cửa” tại các đơn vị hành chính nhà nước trực thuộc Sở;
- 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn công sở văn minh - sạch đẹp – an toàn.


	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	2.1. Các đơn vị hành chính trực thuộc Sở áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
	40
	2006
	
	2008
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	2.2. Bố trí hợp lý phòng, diện tích làm việc, từng bước trang bị đủ máy móc, thiết bị văn phòng cho cán bộ công chức các phòng ban, đơn vị theo tiêu chuẩn, định mức của Chính phủ.
	41
	2007
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	2.3. Xây dựng một phòng “một cửa” tại các đơn vị hành chính nhà nước trực thuộc Sở, đảm  bảo  tiêu chuẩn hành chính hiện đại, văn hoá công vụ để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
	42
	2006
	
	 2010

	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	2.4. Duy trì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT sử dụng chung cho các phòng ban Sở để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
	43
	2006
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 3 (Kết quả 3):

Hệ thống thông tin quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT được phát triển đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở và các đơn vị; lưu trữ, chia sẻ thông tin theo mục tiêu chính phủ điện tử.
	Trách nhiệm cụ thể:

- Chánh Văn phòng Sở
- Giám đốc TT. Tư vấn và HTNN
- Trưởng các phòng ban Sở và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.
	Chỉ số:

- 100% đơn vị trực thuộc Sở có Website riêng và có cơ sở dữ liệu; 

- Số lượng phần mềm ứng dụng chuyên ngành;
- 100% cán bộ công chức sử dụng email phục vụ công tác.

- Kho lưu trữ dữ liệu dùng chung trên mạng thông tin nội bộ.
- Số lượng văn bản giao dịch qua mạng tăng.


	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	3.1. Số hoá các tài liệu của Sở và thực hiện giao dịch trên mạng 
	44
	2007
	Hàng năm
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	3.2. Xây dựng Website tại các đơn vị trực thuộc Sở (đối với những đơn vị chưa có Website riêng).
	45
	2007
	
	2008
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và ngân sách thành phố bổ sung.

	3.3. Đưa các thông tin, thủ tục hành chính của Sở và của các đơn vị trực thuộc Sở lên Website.
	46
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	3.4. Xây dựng Thư viện điện tử của Sở, liên kết rộng rãi với các thư viện điện tử trong và ngoài ngành 
	47
	2007
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	3.5. Xây dựng và ứng dụng các phần mềm quản lý dựa trên nhu cầu các đơn vị và người dùng.
	48
	2006
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	3.6. Từng bước tin học hoá quản lý ở các đơn vị trực thuộc Sở
	49
	2006
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	3.7. Nâng cao hiểu biết về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cuờng công tác đào tạo về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với hành chính điện tử.
	50
	2006
	Chiều thứ sáu hàng tuần
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	3.8. Nâng cấp hạ tầng CNTT của Sở, áp dụng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thống nhất, hiệu quả.
	51
	2006
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 4 (Kết quả 4):

Hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường để thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin 2 chiều giữa nông dân, doanh nghiệp và các cấp quản lý hành chính được xây dựng và phát triển.
	Trách nhiệm cụ thể:

- Giám đốc TT. Tư vấn và HT NN
- Chánh Văn phòng Sở.
	Chỉ số:
- Tỷ lệ nông dân sử dụng thông tin qua Internet.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	4.1. Ứng dụng hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường.
	52
	2007
	
	2010
	
	Kinh phí do Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp.

	4.2. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường nông sản.
	53
	2007
	
	12/2007
	
	Ngân sách Thành phố.

	VI. Đổi mới công tác chỉ đạo CCHC
	Trách nhiệm chung: Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở, Thủ trưởng các đơn vị

	Mục tiêu  

Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, có hiệu quả của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở, của Thủ trưởng các đơn vị đối với hoạt động CCHC, tập trung các nguồn lực để thực hiện CCHC. 
	 Chỉ số:
- Chức năng và quyền hạn của các thành viên Ban chỉ đạo được tăng cường;
- Chương trình CCHC được thực hiện đúng lộ trình;
- Xây dựng được các báo cáo đánh giá kết quả chương trình.

	Đầu ra 1 (Kết quả 1)
Vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính được xác định rõ và thực hiện đầy đủ; các nội dung hoạt động cải cách hành chính của Sở được đánh giá kịp thời, có hiệu quả.
	Trách nhiệm cụ thể: 

- Ban chỉ đạo CCHC Sở
	Chỉ số:

- Quý III/2008: Báo cáo đánh giá giữa kỳ về công tác CCHC của Sở 3 năm được hoàn thành;
- Quý III/2010: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình CCHC của Sở được hoàn thành;
- Kiểm tra công tác CCHC của các đơn vị: 02 đợt /1năm.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	1.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở và các đơn vị trực thuộc.
	54
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.2. Ban hành văn bản và thực hiện việc phối hợp trong công tác CCHC giữa Ban chỉ đạo, Cấp uỷ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS HCM các cấp.
	55
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.3. Kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các đơn vị.
	56
	Hàng năm
	
	
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.4. Đánh giá công tác CCHC của Sở 3 năm 2006-2008.
	57
	2008
	
	2008
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.5. Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình CCHC của Sở (2001-2010).
	58
	2010
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 2 ( Kết quả 2 ):

Chất lượng công tác cải cách hành chính của các đơn vị được nâng lên một bước cơ bản.


	Trách nhiệm cụ thể:

-Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.
- Công chức trực tiếp làm công tác CCHC của đơn vị.
	Chỉ số:

- 100% các đơn vị kiện toàn xong bộ phận cán bộ làm công tác CCHC và hoạt động có hiệu quả;
- 100% các đơn vị ban hành được quy chế  hoạt động của tổ chức làm công tác CCHC.

- 100% các đơn vị xây dựng kế hoạch, gửi báo cáo CCHC đúng kỳ hạn, chất lượng kế hoạch, báo cáo đảm bảo yêu cầu.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	2.1. Kiện toàn mạng lưới cán bộ CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở.
	59
	2006
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	2.2. Ban hành các quy chế làm việc, các chính sách, chế độ ưu đãi nội bộ.
	60
	2006
	
	2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	2.3. Xây dựng kế hoạch, báo cáo CCHC của các đơn vị thuộc Sở đúng hạn và đảm bảo chất lượng.
	61
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 3 ( Kết quả 3 ):

Các nguồn lực tài chính phục vụ chương trình CCHC được tăng cường, sử dụng tập trung, có hiệu quả.
	Trách nhiệm cụ thể:

-Ban chỉ đạo CCHC Sở.
- Trưởng Phòng KHTC.
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.
	Chỉ số:

- Dự toán chi ngân sách hàng năm về CCHC của Sở và các đơn vị được xây dựng và thực hiện;
- Báo cáo đánh giá sử dụng tài chính dựa trên kết quả thực hiện CCHC.


	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	3.1. Xây dựng và thực hiện dự toán chi ngân sách CCHC hàng năm trong dự toán chi ngân sách của Sở và các đơn vị.
	62
	2006
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	3.2. Xây dựng báo cáo đánh giá sử dụng tài chính dựa trên kết quả thực hiện CCHC.
	63
	Cuối tháng 12 hàng năm
	
	Cuối tháng 12 hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 4 ( Kết quả 4 ):
Các chương trình, hoạt động CCHC được tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức
	Trách nhiệm cụ thể:

- Ban chỉ đạo CCHC Sở.
	Chỉ số:

- Kế hoạch tuyên truyền CCHC tại Sở hàng năm được ban hành;
- Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của Bộ, của Thành phố và các hoạt động CCHC của Sở, các đơn vị lên website của Sở;
- Một tháng có ít nhất 01 tin về CCHC của Sở trên website của Sở;
- Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về nội dung CCHC do Thành phố tổ chức.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	4.1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm
	64
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	4.2. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền CCHC trên website của Sở.
	65
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	4.3. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về nội dung CCHC do Thành phố tổ chức.
	66
	2008
	
	2010
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	Đầu ra 5 ( Kết quả 5 ):

Công chức thực hiện công tác CCHC được trang bị các kiến thức và kinh nghiệm về CCHC.
	Trách nhiệm cụ thể:

- Ban chỉ đạo CCHC Sở.
	Chỉ số:

- 100% công chức làm công tác CCHC được bồi dưỡng kiến thức về CCHC và kỹ năng hành chính.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	5.1- Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức làm công tác CCHC.
	67
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	5.2- Tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm CCHC trong nước.
	68
	Hàng năm
	
	Hàng năm
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	VII. Chống quan liêu
	Trách nhiệm chung: Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng ban Sở

	Mục tiêu  

Đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý; tăng cường công tác đi cơ sở, giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp; đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có hiệu quả.
	 Chỉ số:
- Nâng cao vai trò và trách nhiệm cá nhân trong quản lý, điều hành công việc;
- Giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cán bộ, công chức và công dân;
- Hạn chế đến mức thấp nhất các vụ khiếu kiện kéo dài hoặc vượt cấp.

	Đầu ra 1 (Kết quả 1)
Số lượng các cuộc họp giảm, chất lượng các cuộc họp được nâng cao; tăng cường đi cơ sở, gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp và nông dân, giải quyết yêu cầu cơ sở.
	Trách nhiệm cụ thể: 
-Trưởng các phòng ban Sở.

-Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.
	Chỉ số:

- Số lượng cuộc họp giảm so với năm trước;
- Số lần đi công tác cơ sở của lãnh đạo tăng theo từng năm;
- Kiến nghị ở cơ sở được thông tin đến lãnh đạo và giải quyết kịp thời.

- Rút ngắn thời gian xử lý các văn bản.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	1.1. Ban hành quy chế hội họp của Sở và của các đơn vị trực thuộc.
	69
	2007
	
	2007
	
	Kinh phí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị.

	1.2. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo và cán bộ, công chức.
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	Đầu ra 2 (Kết quả 2)
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, những nội dung công khai theo quy định phải được công khai minh bạch.
	Trách nhiệm cụ thể: 

-Trưởng các phòng ban Sở.

-Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.
	Chỉ số:

- Số lượng quy chế dân chủ cơ sở được ban hành (các loại quy chế: chi tiêu nội bộ, tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật,…);
- Hiệu quả công tác của đơn vị tăng;
- Số vụ khiếu nại, tố cáo giảm.

	Hoạt động chính
	Số TT h/động
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tài chính
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